BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 1540 /QĐ-BTP  ngày 24 tháng 6  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	    Quảng Nam
	Nguyễn Trí Bảy
	9844
	X
	
	23/3/1967
	Xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Nt 
	Phạm Ngọc Dũng
	9845
	X
	
	28/10/1977
	Số 766/16/15/31 Cách Mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	3. 
	Nt 
	Phạm Tiến Hải
	9846
	x
	
	23/5/1965
	Số 27/2, Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	4. 
	Nt 
	Võ Thị Thanh Nga
	9847
	
	X
	29/4/1985
	Số 582, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
	Đạt kết quả kiểm tra 

	5. 
	Đà Nẵng
	Mai Duy Phước
	9848
	X
	
	7/11/1984
	Số 31, Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Bà Rịa Vũng Tàu
	Phạm Tiến Dũng
	9849
	X
	
	8/6/1984
	Số 694/2, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Nt 
	Trần Thị Tuyết Minh
	9850
	
	X
	14/11/1970
	Số 49, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Nguyên
	9851
	X
	
	10/10/1985
	Xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	9. 
	Nt 
	Bùi Đức Quang
	9852
	X
	
	29/02/1979
	Số 3642 khu phố 3, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra 

	10. 
	Nt 
	Võ Thị Phương Thảo
	9853
	
	X
	16/02/1970
	Số 178, đường 64, khu Nam Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	11. 
	Nt 
	TRương Thị Thanh Thủy
	9854
	
	X
	9/02/1985
	Tổ 38/50 ô 3, ấp Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra 

	12. 
	Nt 
	Trịnh Thùy Trang
	9855
	
	X
	4/9/1984 
	Quảng Lộ Phụng Hiệp, khóm 6, phường Tân Thành, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau
	Đạt kết quả kiểm tra 

	13. 
	Nt 
	Nguyễn Định Tường
	9856
	X
	
	12/12/1984
	Số 4/31/8, đường 6, khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	14. 
	Bình Phước
	Hoàng Giang Tử Long
	9857
	X
	
	23/9/1977
	Phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	15. 
	Hà Nội
	Hoàng Thị Nghĩa
	9858
	
	X
	10/10/1984
	Xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	16. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Vân
	9859
	
	X
	12/5/1986
	Tổ 15, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	17. 
	Nt 
	Mai Thị Liên
	9860
	
	X
	15/10/1985
	Số 2/3 đường Tây Thành, phố Nhật Tân,  Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
	Đạt kết quả kiểm tra  
	

	18. 
	Nt 
	Hoàng Văn Thiều
	9861
	X
	
	20/11/1978
	Tổ 25, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	19. 
	Nt 
	Đinh Thị Hoàng Nhung
	9862
	
	X
	09/10/1982
	P504-A11 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	20. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	9863
	
	X
	24/5/1980


	Cụm 8, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	21. 
	Nt 
	Nguyễn Minh Tiến
	9864
	X
	
	25/5/1984
	Xóm 8, thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	22. 
	Nt 
	Bùi Quang Thu
	9865
	X
	
	14/9/1978
	Số nhà 256, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	23. 
	Nt 
	Nguyễn Trọng Việt
	9866
	X
	
	20/11/1987
	Xóm Tuần, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	24. 
	Nt 
	Đỗ Hương Ly
	9867
	
	X
	17/12/1987
	Tổ 4B, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	25. 
	Nt 
	Vũ Kim Hoàn
	9868
	X
	
	29/4/1984
	Xóm 4, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Đạt kết quả kiểm tra 

	26. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	9869
	
	X
	19/12/1979
	P507-A4 tập thể Tổng cục kỹ thuật, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	27. 
	Nt 
	Lê Quốc Giang
	9870
	X
	
	08/01/1984
	Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	28. 
	Nt 
	Ngô Kim Hạnh
	9871
	
	X
	01/6/1956
	Số 17 ngõ 4 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	29. 
	Nt 
	Dương Xuân Đông
	9872
	X
	
	23/02/1977
	Tổ 16, Cụm 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	30. 
	Nt 
	Vũ Văn Huệ
	9873
	X
	
	23/7/1953
	Số nhà 44, phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố  Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	31. 
	Nt 
	Kiều Diễm Phúc
	9874
	
	X
	03/9/1973
	P206-B6, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	32. 
	Nt 
	Bùi Khắc Toản
	9875
	X
	
	03/3/1959
	Số 49 ngõ 84 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	33. 
	Nt 
	Tô Hoàng Phúc
	9876
	X
	
	22/12/1978
	Xóm 2, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	34. 
	Nt 
	Đặng Xuân Cường
	9877
	X
	
	12/11/1985
	Tổ 5, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	35. 
	Nt 
	Nguyễn Vũ Nam
	9878
	X
	
	01/6/1972
	Số 6, ngõ 34, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	36. 
	Nt 
	Hoàng Thị Lệ Hằng
	9879
	
	X
	07/3/1984
	208 nhà H2, khu tập thể Quân Đội, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nôi.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	37. 
	Nt 
	Trần Xuân Thành
	9880
	X
	
	16/10/1986
	P207, tập thể Đại học Luật, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	38. 
	Nt 
	Đào Thị Lan Anh
	9881
	
	X
	19/11/1972
	Số 6 ngõ 62 Trúc Lạc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	39. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	9882
	
	X
	17/4/1976
	Số 933 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	40. 
	Nt 
	Lê Vĩnh Thụy
	9883
	X
	
	14/02/1986
	Thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	41. 
	Nt 
	Lưu Anh Cường
	9884
	X
	
	05/12/1978
	Số 32 ngách 21 ngõ 156 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	42. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Nhàn
	9885
	
	X
	01/01/1978
	Số 301,A2 tập thể Xí nghiệp 24, Tổ 35, phườngTrung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	43. 
	Nt 
	Phạm Thùy Dung
	9886
	
	X 
	28/7/1986
	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	44. 
	Nt 
	Lê Thị Thanh 
	9887
	
	X
	21/01/1983
	Số 30/64 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	45. 
	Nt 
	Giáp Thị Hồng Thắm
	9893


	
	X
	09/12/1984
	Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	46. 
	Nt 
	Hoàng Văn Sơn
	9903 
	X
	
	12/9/1979
	Số nhà 311, phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	47. 
	Nt 
	Phạm Quốc Long
	9979
	X
	
	20/01/1961
	Nhà 15, dãy 2, TTQĐ, 33B PHạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	
	

	48. 
	Điện Biên
	Nguyễn Thị Huế
	9891
	X
	
	26/3/1974
	Số 268, tổ 22, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	

	49. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Phước Hiệp
	9892
	X
	
	10/6/1952
	Phòng 310, tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là Phó Giáo sư, tiến sỹ luật.

	50. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Ngô Quang Lợi
	9894
	X
	
	4/3/1953
	Tổ 2, khu phố 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đã là thẩm phán

	51. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Tiến Lực
	9895
	X
	
	3/3/1953
	Số 240 Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	Đã là thẩm phán

	52. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lương Yết Kiêu
	9888 
	X
	
	02/01/1953
	Số 20, phố Tây Sơn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	53. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Thìn
	9896
	X
	
	10/7/1952
	Tổ 5, tiểu khu 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là thẩm phán

	54. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đặng Văn Pháo
	9897
	X
	
	10/8/1957
	Số 108, đường Trịnh Phong, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là thẩm phán

	55. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Tất Khả
	9898
	X
	
	20/11/1952
	Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Đã là kiểm sát viên

	56. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Mai Thanh
	9899
	X
	
	5/7/1955
	Phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Đã là thẩm phán

	57. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trương Thị Hằng
	9900
	
	X
	02/6/1958
	Số 36, tổ 62, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	58. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	9901
	
	X
	13/6/1958
	Số 11, đường Cao Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là thẩm phán 

	59. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thanh Văn
	9902
	X
	
	15/6/1953
	Số 27, ngõ 292, Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	60. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Bùi Đình Chiến 
	9904
	X
	
	13/01/1955
	Số 21, CT2A1, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là điều tra viên

	61. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Ngô Văn Vinh
	9889
	X
	
	11/12/1958
	Nhà 12, ngõ 163, Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc  Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên

	62. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Đình Khôi
	9905
	X
	
	01/11/1950
	Tổ dân phố 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Đã là thẩm phán

	63. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Tuấn Anh
	9906
	X 
	
	21/5/1953
	Số 22 phố Thịnh Yên, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán


